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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày       tháng       năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, giám sát hoạt động điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 

bằng thuốc thay thế Methadone trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023 

 

Căn cứ Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay 

thế; Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 30/7/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang về 

triển khai Đề án duy trì và mở rộng cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người 

bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện giai đoạn 2023 - 2024; 

Sở Y tế ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động điều trị nghiện 

các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

1. Xác định thực trạng triển khai hoạt động điều trị nghiện các chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại các cơ sở điều trị, cấp phát thuốc 

trên địa bàn tỉnh. 

2. Phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực 

hiện hoạt động chuyên môn. 

3. Đưa ra các kiến nghị, đề xuất và giải pháp hỗ trợ trong việc triển khai 

thực hiện các hoạt động điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

thay thế Methadone. 

II. NỘI DUNG 

- Kiểm tra hoạt động chuyên môn của 11 cơ sở điều trị và 01 cơ sở cấp 

phát thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh, bao gồm: cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

hồ sơ bệnh án, sổ sách, báo cáo, hoạt động quản lý và bảo quản thuốc 

Methadone,… 

- Kiểm tra quy trình, thủ tục xét duyệt bệnh nhân được cấp phát thuốc 

Methadone nhiều ngày. 

- Hỗ trợ kỹ thuật chương trình điều trị Methadone. 

- Thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, biện pháp thảo gỡ. 

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN KIỂM TRA, GIÁM SÁT 

1. Thành phần: 

1.1. Đoàn kiểm tra, giám sát: Theo Quyết định số 2348/QĐ-SYT ngày 

03/10/2023 của Sở Y tế. 
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1.2. Đơn vị được kiểm tra, giám sát gồm: 

- Đại diện lãnh đạo đơn vị; 

- Đại diện lãnh đạo khoa Kiểm soát dịch bệnh - HIV/AIDS; 

- Đại diện lãnh đạo khoa Dược - Vật tư, trang thiết bị y tế; 

- Đại diện lãnh đạo khoa Xét nghiệm; 

- Trưởng cơ sở và đại diện các bộ phận tại cơ sở Methadone. 

2. Thời gian: Trong tháng 11 năm 2023 (thời gian cụ thể Sở Y tế sẽ có 

thông báo sau). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 

quan tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. 

2. Phòng Tổ chức - Hành chính, Sở Y tế: Bố trí phương tiện phục vụ 

Đoàn kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Chuẩn bị nội dung, tài liệu kiểm 

tra, giám sát; hướng dẫn các đơn vị xây dựng báo cáo kiểm tra, giám sát; cử cán 

bộ tham gia đoàn kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. 

4. TTYT các huyện, thành phố: Mời đầy đủ các thành phần tham dự buổi 

kiểm tra, giám sát; chuẩn bị hồ sơ, bệnh án, sổ ghi chép, phiếu cấp phát thuốc theo 

quy định; xây dựng báo cáo kiểm tra, giám sát (theo đề cương đính kèm). 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

năm 2023; trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch nếu có vướng mắc yêu 

cầu các đơn vị liên hệ về Sở Y tế (BS. Nguyễn Anh Tuấn, SĐT: 0385.944.883) 

để được giải đáp./.  

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Trung tâm KSBT tỉnh; 

- TTYT các huyện, tp; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Từ Quốc Hiệu 
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ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO  

Kết quả triển khai thực hiện chƣơng trình  

điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone 

(Đề cương báo cáo sơ bộ về kết quả năm 2022, tập trung chủ yếu vào kết quả thực 

hiện 9 tháng đầu năm 2023) 

 

1. Khái quát chung tình hình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 

bằng thuốc thay thế Methadone 

2. Công tác tham mƣu, chỉ đạo, triển khai 

3. Kết quả thực hiện 

Stt Nội dung Số liệu năm 2022 
Số liệu đến 

ngày 30/9/2023 
Ghi chú 

1 
Số bệnh nhân đăng ký tham 

gia điều trị tại cơ sở 
  Số lũy tích 

2 
Số BN được phê duyệt tham 

gia điều trị 
  Số lũy tích 

3 
Số BN không được phê 

duyệt tham gia điều trị 
  Nêu rõ lý do 

4 Số buổi tư vấn nhóm    

5 Số buổi giáo dục nhóm    

6 
Số lượt người được tư vấn 

trong quá trình điều trị 
   

7 
Tổng số BN mới bắt đầu 

được điều trị 
   

8 
Tổng số BN ra khỏi chương 

trình 
  Nêu rõ lý do 

9 

Tổng số bệnh nhân hiện 

đang tham gia điều trị đến 

cuối tháng 

   

10 Số BN bỏ uống thuốc    

11 Số lượt BN bỏ uống thuốc    

12 Tổng số thuốc phát ra    

13 Tổng số thuốc hao hụt    

14 Tổng số thuốc thừa    

15 Liều trung bình của BN    
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Stt Nội dung Số liệu năm 2022 
Số liệu đến 

ngày 30/9/2023 
Ghi chú 

16 

Số BN được chỉ định test 

nước tiều, trong đó: 
   

- Số đang điều trị < 6 tháng    

- Số đang điều trị > 6 tháng    

17 

Số BN test nước tiều dương 

tính, trong đó: 
   

- Số đang điều trị < 6 tháng    

- Số đang điều trị > 6 tháng    

18 
Số BN được cấp thuốc nhiều 

ngày 
   

 

4. Đánh giá chung 

a. Thuận lợi 

b. Khó khăn 

c. Giải pháp khắc phục 

5. Đề xuất, kiến nghị 
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Ghi chú:  

 Nội dung giám sát hỗ trợ kỹ thuật cụ thể tại từng cơ sở điều trị 

Methadone, có bảng kiểm đánh giá chi tiết kèm theo:  

1. Dành cho bác sỹ:  

1.1. Các bảng kiểm quan sát khám lâm sàng (mẫu 1- mẫu 3)  

Thành viên nhóm hỗ trợ kỹ thuật sử dụng bảng kiểm đánh giá theo từng 

giai đoạn cho phù hợp với giai đoạn điều trị của người bệnh mà mình quan sát 

được. 

1.2. Bảng kiểm hồ sơ bệnh án (mẫu 4)  

1.3 Bảng kiểm quan sát hội chẩn ca lâm sàng (mẫu 5) 

2. Dành cho tư vấn viên: 

2.1 Bảng kiểm hồ sơ tư vấn  (mẫu 6) 

2.2. Bảng kiểm đánh giá hoạt động tư vấn (mẫu 7) 

3. Dành cho dược sỹ và nhân viên cấp phát (mẫu 8) 

Biễu mẫu rà soát thực hiện qui trình quản lý thuốc Methadone. 
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